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I PHAN THIẾT

THỦY SẢN

1 Phân xưởng 1 Nước mắm Hải Thành Sản xuất nước mắm xá
Đường số 3 – Khu CBNM Phú Hài – 

Phan Thiết
10/03/2020 B

2
Phân xưởng 2 Nước mắm Hải Thành 

(phân xưởng đóng chai)
Sản xuất nước mắm từ BTP KP1-Phú Hài-Phan Thiết 10/03/2020 B

3 DNTN Tiến Hải Sản xuất nước mắm Lô 50-KQHNM-Phú Hài-Phan Thiết 19/03/2019 B

4 Công ty TNHH SXNM Hiến Nguyên Sản xuất nước mắm Lô 13 -KQHNM-Phú Hài-Phan Thiết 12/06/2020 B

5
Xưởng sản xuất nước mắm - Công ty 

TNHH SXNM Hiến Nguyên
Sản xuất nước mắm Khu phố 1 - Phú Hài - Phan Thiết 12/06/2020 B

6
Điểm sản xuất nước mắm - Công ty 

TNHH nước mắm Hương Tâm
Sản xuất nước mắm

Lô 24 Khu CBNM Phú Hài – Phan 

Thiết
31/03/2020 B

7
Điểm sản xuất nước mắm - Công ty 

TNHH nước mắm Hương Tâm
Sản xuất nước mắm

Lô 27 Khu CBNM Phú Hài – Phan 

Thiết
31/03/2020 B

8
Điểm sản xuất nước mắm - Công ty 

TNHH nước mắm Hương Tâm
Sản xuất nước mắm

Lô 30  Khu CBNM Phú Hài – Phan 

Thiết
31/03/2020 A

9
Xưởng CBNM - Công ty TNHH TMSX 

NM VIFISA
Sản xuất nước mắm Lô 9A -KQHNM-Phú Hài-Phan Thiết 06/01/2020 B

10 DNTN HS Xuân Hải Chế biến thủy sản khô (mực khô)
Lô A - Khu A Nam cảng cá Phan 

Thiết-Đức Thắng-Phan Thiết
06/05/2019 B

11 Công ty TNHH CBHS XK Hải Vương Chế biến thủy sản đông lạnh
166/4 Thủ Khoa Huân-Bình Hưng-

Phan Thiết
08/05/2019 A

12 Công ty TNHH CBTS Hoàng Liên Chế biến thủy sản đông lạnh
Lô B1.10 Khu Nam Cảng cá-Lạc Đạo-

Phan Thiết
06/05/2019 A

13 DNTN TM-DV Tâm Liên Kho lạnh thủy sản Tiến Thạnh-Tiến Lợi-Phan Thiết 18/06/2020 B

14 DNTN Hoàng Thuận Sản xuất nước mắm xá Lô 6A-Phú Hài-Phan Thiết 25/09/2019 B

15 Công ty TNHH Hương Nam Sản xuất nước mắm xá
104/71 Nguyễn Thông-Phú Hài-Phan 

Thiết
08/05/2019 B

16  DNTN CBTS Mười Thoa Chế biến thủy sản đông lạnh Tổ 54 - KP4-Phú Hài-Phan Thiết 08/05/2019 B
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17
Công ty cổ phần nước mắm Phan Thiết 

(PT FISACO)
Sản xuất nước mắm 65 Nguyễn Thông-Phú Hài-Phan Thiết 27/03/2020 A

18
Công ty cổ phần nước mắm Phan Thiết 

(PT FISACO)
Sản xuất thủy sản khô (tôm khô) 65 Nguyễn Thông-Phú Hài-Phan Thiết 27/03/2020 A

19 Công ty TNHH Bích Thanh Thu mua thủy sản Cảng Phan Thiết-Đức Thắng-Phan 19/03/2020 A

20 DNTN Ngọc Hạnh Sơ chế thủy sản
Lô 4 Khu CB Nam Cảng cá-Đức 

Thắng-Phan Thiết
08/05/2019 B

21 DNTN Hải Quyên Sản xuất nước mắm xá
Lô A5  Khu QH SXNM -Phú Hài-

Phan Thiết
09/05/2019 A

22 DNTN Hải Quyên Sản xuất nước mắm xá
Lô B5  Khu QH SXNM -Phú Hài-

Phan Thiết
09/05/2019 B

23 Cty TNHH NM Bà Hai Sản xuất nước mắm 67 Nguyễn Thông-Phú Hài-Phan Thiết 14/05/2019 B

24 Cty TNHH Nam Hải Chế biến thủy sản khô (mực khô) 189 Trần Quý Cáp-Tiến Lợi-Phan 12/01/2018 A

25 Cty TNHH Bình Thuận Thành Sản xuất nước mắm Khu QHNM-Phú Hài-Phan Thiết 20/03/2019 A

26 Cty TNHH Bình Thuận Thành Sản xuất muối Khu QHNM-Phú Hài-Phan Thiết 20/03/2019 A

27
Kho hàng Phú Cường - CN DNTN HS 

Phú Phú Cường
Kho lạnh thủy sản

201/1 Trần Quý Cáp-Tiến Lợi-Phan 

Thiết
17/02/2020 A

28
Điểm kinh doanh nhà lều nước mắm-

Công ty TNHH XD-TM Hoàng Khang
Sản xuất nước mắm xá

Lô 18 Khu QHNM-Phú Hài-Phan 

Thiết
20/06/2019 B

29 DNTN hải sản Hải Hà
Chế biến thủy sản khô - đông lạnh 

(mực)
27 Ung Chiếm-Phú Hài-Phan Thiết 14/05/2019 B

30 DNTN Hoa Trường Chế biến thủy sản đông lạnh
52/17 Nguyễn Minh Châu-Mũi Né-

Phan Thiết
09/05/2019 A

31 Cty TNHH SX TMDV  Hương Trung Sản xuất nước mắm
Lô 3D Khu QHNM -Phú Hài-Phan 

Thiết
21/06/2019 A

32
Điểm KD - Công ty TNHH MTV hải 

sản Phan Thiết
Chế biến thủy sản khô

Nguyễn Thông - KP 5- Phú Hài-Phan 

Thiết
17/08/2018 A

33

Cửa hàng buôn bán và bảo quản thủy 

sản Thành Thiện – CN Công ty TNHH 

hải sản Thành Thiện

Kho lạnh - Kinh doanh thủy sản
C11-13 KDC Đông Xuân An – Xuân 

An – Phan Thiết
16/08/2019 A
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34
Kho hàng Thạnh Phú - CN Công ty 

TNHH TMCB hải Sản Thạnh Phú
Kho lạnh thủy sản Tiến Hưng-Tiến Lợi-Phan Thiết 21/08/2019 B

35 Công ty TNHH Bùi Quỳnh Hương Sản xuất nước mắm
Lô 28+22A Khu QHNM-Phú Hài-

Phan Thiết
19/03/2020 A

36 Công ty TNHH Toàn Hương Phan Thiết Sản xuất nước mắm
Số 51 Nguyễn Thông-Phú Hài-Phan 

Thiết
03/04/2019 B

37
Công ty cổ phần nước mắm Phú Hài 

Phan Thiết
Sản xuất nước mắm

Lô C3 Khu CBNM Phú Hài-Phú Hài-

Phan Thiết
18/06/2020 B

38 Công ty TNHH SX-TM Hải Khanh Sản xuất nước mắm xá
Lô 33 Khu CBNM Phú Hài - Phú Hài -

Phan Thiết
23/01/2019 A

39 Công ty TNHH Hải Nam Okinawa Sơ chế rong nho Khu phố 5-Phú Hài-Phan Thiết 20/03/2020 B

40 Công ty TNHH Hải Nam Okinawa Nuôi trồng rong nho Khu phố 5-Phú Hài-Phan Thiết 20/03/2020 A

41 Công ty TNHH Lộc Anh Sản xuất nước mắm xá
Lô B 3 Khu QHNM Phú Hài-Phú Hài-

Phan Thiết
19/03/2020 A

42 Công ty TNHH Hải sản Quân Bảo Kho lạnh bảo quản thủy sản
Số 8 Trần Quý Cáp - Đức Long - 

Phan Thiết
15/05/2020 B

43 DNTN hải sản Ngọc Hải Thu mua thủy sản Khu phố 7-Mũi Né-Phan Thiết 06/01/2020 B

44 DNTN hải sản Phương Hải Chế biến thủy sản khô
Lô A Khu Nam cảng cá-Đức Thắng-

Phan Thiết
07/05/2019 B

45 DNTN hải sản Phương Hải Chế biến thủy sản đông lạnh
Lô A Khu Nam cảng cá-Đức Thắng-

Phan Thiết
07/05/2019 B 

46 Công ty TNHH Hải Nam (nước đá) Nước đá 27 Nguyễn Thông-Phú Hài-Phan Thiết 20/03/2019 A

47 DNTN hải sản Thuận Thảo Thu mua thủy sản
Cảng cá Phan Thiết -Đức Thắng-Phan 

Thiết
19/03/2020 A

48 Kho cấp đông - DNTN Nguyễn Công Kho lạnh thủy sản
Lô B1 – Khu nam Cảng cá – Lạc Đạo 

– Phan Thiết
23/05/2019 A

49
Điểm kinh doanh - Công ty TNHH HS 

Tư Xí
Thu mua thủy sản

Lô 14, 15 Cảng cá Phan Thiết -Đức 

Thắng-Phan Thiết
20/03/2020 B

50 Công ty TNHH Phan Thiết AROMA Sản xuất nước mắm
98/4 Trần Quý Cáp -Đức Long-Phan 

Thiết
13/11/2018 A
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51 Công ty TNHH Phan Thiết AROMA Sản xuất nước chấm
98/4 Trần Quý Cáp -Đức Long-Phan 

Thiết
14/07/2020 A

52 Công ty TNHH HS Hùng Thảo Thu mua thủy sản
Cảng cá Phan Thiết - Đức Thắng - 

Phan Thiết
30/03/2020 B

53
Công ty TMHH thực phẩm và thủy hải 

sản Phú Thủy
Kinh doanh thủy sản

103 Lâm Đình Trúc-Phú Thủy-Phan 

Thiết
08/05/2019 A

54 Công ty TNHH SXNM Thuận Hưng
Sản xuất nước mắm chưa bao gói 

hoàn chỉnh

Lô 1 Cụm CNCBHS Phú Hài-Phú Hài-

Phan Thiết
10/03/2020 A

55 Công ty TNHH SXTM Nguyên Vỹ Chế biến thủy sản khô ăn liền
258 Hải Thượng Lãn Ông-Phú Tài-

Phan Thiết
15/01/2019 B

56 Công ty TNHH Hải sản Hương Pháp Thu mua thủy sản Khu phố 4-Mũi Né-Phan Thiết 30/03/2020 B

57
Công ty cổ phần muối và xây dựng 

Bình Thuận
Chế biến muối

Khu QHNM Phú hài -Phú Hài-Phan 

Thiết
15/01/2019 B

58 Công ty TNHH Tám Tháng Ba Chế biến muối
Lô B2 Cụm CNCB hải sản Phú Hài -

Phú Hài-Phan Thiết
20/03/2019 B

59
Kho hàng bảo quản thủy sản Tấn Phát - 

CN2 DNTN CBHS Tấn Phát
Kho lạnh thủy sản

Khu B nam cảng cá Phan Thiết - Đức 

Thắng - Phan Thiết
09/05/2019 B

60
Công ty TNHH MTV chế biến bán 

buôn nước mắm Xuân Hoàng
Sản xuất nước mắm xá

Lô B4 Khu QHNM Phú Hài - Phan 

Thiết
04/10/2019 A

61
Kho lạnh hải sản Bùi Kim Phú Qúy – 

Công ty TNHH TMDV Bùi Kim Phú 
Kho lạnh thủy sản

Thôn Xuân Tài – Xã Phong Nẫm – 

Tp. Phan Thiết
26/06/2020 A

62 Công ty cổ phần nước mắm Vũ Võ Sản xuất nước mắm
Lô C7 Khu chế biến nước mắm -Phú 

Hài – Phan Thiết
20/03/2019 A

63

CN DNTNthực phẩm Đông Nam - Xí 

nghiệp NM Phan Thiết Nam Việt - 

Xưởng đóng chai nước mắm Nam Việt

Sản xuất nước mắm (từ BTP)
95 Lê Đại Hành - Phú Thủy - Phan 

Thiết
06/01/2020 B

64
Chi nhánh Công ty TNHH 24H 

SEAFOOD
Chế biến thủy sản đông lạnh

Lô 4 – Khu Nam Phan Thiết – Đức 

Thắng – Phan Thiết
15/08/2019 A

65 Công ty TNHH Hải Triều
Chế biến thủy sản khô (cá cơm, cá 

nục, tôm, mực)

Lô 2/6 KCN Phan Thiết - Phong Nẫm 

- Phan Thiết
04/10/2019 B
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66 Công ty TNHH TMDVXD Hải Thắng Bao gói nước mắm
Tổ 72 - Khu phố 5 - 151 Nguyễn 

Thông - Phú Hài - Phan Thiết
06/01/2020 B

67 Công ty TNHH SXNM Thiên Phú Sản xuất nước mắm xá
Lô A09 Khu chế biến nước mắm Phú 

Hài
10/03/2020 B

68 Công ty TNHH Thảo Huy Sản xuất cá cơm khô từ BTP
Tổ 3 - Khu phố 14 - Mũi Né - Phan 

Thiết
18/03/2020 B

69 Trần Thị Thiện Cúc Sản xuất nước mắm Số 72 Nguyễn Thông, phường Phú Hài 17/09/2019 B

70 Phan Thị Bê Chế biến và bảo quản thủy sản khô Lô 41+23 KQHNM Phú Hài 18/06/2019 B

71 Nước mắm Quang Long Đóng chai nước mắm 209 Nguyễn Thông, phường Phú Hài 25/05/2020 A

72 Huệ Hương Sản xuất nước mắm
Lô 37 Khu quy hoạch sản xuất nước 

mắm, phường Phú Hài
26/09/2019 C

73 Hương Xuân Sản xuất nước mắm xá
Lô 20 Khu quy hoạch sản xuất nước 

mắm, phường Phú Hài
14/06/2019 B

74 Hưng Bình Đóng chai nước mắm - thủy sản Số 155 Nguyễn Thông 14/06/2019 B

75 Hồng Ngư Sản xuất nước mắm xá
Lô 14 Khu quy hoạch sản xuất nước 

mắm, phường Phú Hài
07/06/2019 B

76 Hồng Khánh Sản xuất nước mắm
Lô 16 Khu quy hoạch chế biến nước 

mắm, phường Phú Hài
18/07/2019 A

77 Hộ kinh doanh Nam Thạnh Hương Sản xuất nước mắm
Lô 38A Khu chế biến nước mắm Phú 

Hài
04/04/2019 B

78 Hộ kinh doanh Minh Hoa Sản xuất nước mắm xá
Lô B1 khu chế biến nước mắm Phú 

Hài, phường Phú Hài
03/07/2019 B

79 Hộ kinh doanh Hải Trung Sản xuất nước mắm
Lô D02 Khu quy hoạch chế biến nước 

mắm, phường Phú Hài
03/07/2019 B

80 HKD Phú Thịnh Sản xuất nước mắm (từ BTP) 113 Nguyễn Thông, phường Phú Hài 25/09/2019 B

81 HKD Ngọc Định Sản xuất nước mắm
2/2 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm 

Tiến
12/09/2019 B

82 Hải Sơn 2 Sản xuất nước mắm xá
Lô B06 Khu chế biến nước mắm, 

phường Phú Hài
19/07/2019 B

83 Hải Phi đóng chai nước mắm Tổ 72, Kp 4, phường Phú Hài 14/06/2019 B

84 Dì Mười Tiếp Sản xuất nước mắm Tổ 3, Kp 4, phường Hàm Tiến 12/06/2019 B
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85
Cơ Sở Sản Xuất Nước Mắm Ngọc 

Thạch
Sản xuất nước mắm

Khu phố A, phường Thanh Hải (28/1 

Nguyễn Hữu Tiến)
03/07/2019 B

86 Cơ sở sản xuất nước mắm Long Loan Sản xuất nước mắm Tổ 72, Kp 5, phường Phú Hài 28/06/2019 B

87 Cơ Sở Sản Xuất Nước Mắm Hoàng Ngư Sản xuất nước mắm
Lô A12b Khu chế biến nước mắm giai 

đoạn 2, phường Phú Hài
19/07/2019 B

88 CS SXNM Mỹ Kim Sản xuất nước mắm
C08a Khu chế biến nước mắm, 

phường Phú Hài
14/05/2019 A

89 Hương Thành Sản xuất nước mắm
Lô C04 Khu chế biến nước mắm Phú 

Hài, phường Phú Hài
03/12/2019 A

90 Hoàng Văn Hiểu Sản xuất nước mắm
Lô 36, khu quy hoạch sản xuất nước 

mắm, khu phố 1, phường Phú Hài
15/08/2019 B

91 Hộ kinh doanh Tân Trung Tín Sản xuất nước mắm Khu phố A, phường Thanh Hải 10/12/2019 B

92 Hộ kinh doanh Triệu Vỹ Sản xuất nước mắm Khu phố A, phường Thanh Hải 22/4/2019 B

93 Cở Sở Minh Nguyệt Chế biến thủy sản khô tẩm gia vị 130/01Võ Thị Sáu, phường Bình Hưng 04/10/2019 B

94 Hồng Hương Đóng gói hải sản khô
55 Nguyễn Văn Trỗi, Đức Thắng, 

Phan Thiết (số mới 93)
23/04/2020 A

95 Đặng Thị Xuân Sen Chế biến thủy sản khô
Số 01B đường Trần Anh Tôn, khu 

phố 3, phường Đức Thắng
27/09/2019 B

96 Đặng Thi Xuân Tươi Chế biến thủy sản khô
Số 1D đường Trần Anh Tôn, phường 

Đức Thắng
27/09/2019 B

97 Hộ kinh doanh Phương Trần Chế biến chả cá
3A/55 Nguyễn Văn Cừ, Đức Nghĩa, 

Phan Thiết
28/02/2019 B

98 Hộ kinh doanh Chả cá Bảy Lan Chế biến chả cá
3A/71 Nguyễn Văn Cừ, Đức Nghĩa, 

Phan Thiết
24/09/2019 B

99 Bảo Hương Đóng chai nước mắm
26B Trưng Trắc, Đức Nghĩa, Phan 

Thiết
14/05/2019 B

100 Hộ kinh doanh hải sản Kỳ Loan Mực, cá đông lạnh
Số 277/30/12 Hải Thượng Lãn Ông - 

Khu phố 3 - Phú Tài 
07/01/2020 B

101 Lê Thị Tá Thủy sản khô tẩm gia vị Tổ 9, khu phố 5, Phú Tài, Phan Thiết 23/09/2019 C

102 Ngọc Thu Sản xuất nước mắm
B12 Ngô Thì Nhậm, Phú Thủy, Phan 

Thiết
01/07/2019 B
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103 Biển Rạng Sản xuất nước mắm
193 Nguyễn Đình Chiểu - Hàm Tiến - 

Phan Thiết
21/05/2019 A

104

Nhà máy sản xuất chế biến bảo quản 

thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản -  

thuộc Công ty Cổ phần BĐS Trung 

Thành

Sản xuất nước mắm xá
Lô 45 cụm Công nghiệp hải sản Phú 

Hài, thành phố Phan Thiết.
13/06/2019 A

105 HKD Thiện Mỹ Chế biến thủy sản khô ăn liền
337 Trường Chinh – Tiến Hưng – 

Tiến Lợi – Phan Thiết
07/06/2019 B

106 Hộ kinh doanh cơ sở nước mắm 2T Đóng chai nước mắm
Số 333 đường Trần Quang Diệu, 

phường Xuân An
23/08/2019 B

107
Hộ kinh doanh nước mắm nhĩ cá cơm 

Thái Dương
Sản xuất nước mắm Tổ 46, khu phố E, phường Thanh Hải 02/07/2019 B

108 Nước mắm Thành Danh Sản xuất nước mắm xá
Tổ 4, thôn Tiến Hải, Tiến Thành, 

Phan Thiết
12/06/2020 B

109 Vĩnh Thái Chả mực
Số 210/1 đường  Trần Quý Cáp, xã 

Tiến Lợi
22/07/2019 B

110 Cơ sở chế biến Tùng Vân Thu mua nguyên liệu
Cảng cá Phan Thiết – Đức Thắng – 

Phan Thiết
15/08/2019 B

111 Cơ sở sản xuất nước mắm Hồng Huy Bao gói nước mắm Tổ 63 - Khu phố 5, Phú Hài, Phan 03/09/2019 B

112 Hộ kinh doanh Mười Mai Sản xuất nước mắm
57/8 Hàn Mặc Tử - Phú Hài - Phan 

Thiết
01/08/2019 B

113 Hộ kinh doanh Thành Lê Sản xuất nước mắm
Lô 34 - Khu Quy hoạch SXNM Phú 

Hài - Phan Thiết
30/03/2020 B

114 Hộ kinh doanh Bích Trâm Bao gói nước mắm
G39-41 Hùng Vương - Phú Thủy - 

Phan Thiết
03/12/2019 A

115

Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất kinh 

doanh nước mắm truyền thống Hòn 

Rơm - Mũi Né

Sản xuất nước mắm
Số 114 Xuân Thủy - Mũi Né - Phan 

Thiết
24/12/2019 B

NÔNG SẢN

1 Công ty TNHH Mỹ Linh Kinh doanh nông sản động vật
Số 3 - Lý Tự Trọng - Đức Nghĩa - 

Phan Thiết
26/09/2018 A

2 Công ty liên doanh Hòa Phú Chế biến yến Lô 1/17 - KCN Phan Thiết giai đoạn 1 18/06/2020 B
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3 Công ty TNHH DV DL Biệt Thự Chăm Chế biến súc xích
32 - Nguyễn Đình Chiểu - Hàm Tiến - 

Phan Thiết
29/10/2018 B

4 Công ty TNHH Nguyên Yến Việt Chế biến yến
L23-24 Khu Đông Xuân An - Phan 

Thiết
01/10/2018 A

5
Công ty TNHH MTV SX TM Hương 

Dừa
Chế biến cà phê

Số 23A - Từ Văn Tư - Phú Trinh - 

Phan Thiết
03/05/2019 B

6 Công ty TNHH Long Chì Thu mua, đóng gói thanh long Tiến Hưng - Tiến Lợi - Phan Thiết 03/05/2019 B

7 Công ty TNHH Tâm Hường Thu mua, đóng gói thanh long Khu phố 2 - Phú Tài - Phan Thiết 21/05/2019 B

8
Chi nhánh Công ty TNHH Lottecinema 

Việt Nam tại TP Phan Thiết
Chế biến bắp rang bơ

Tầng 5 - TTTM Lotte Mart - Phú 

Thủy - Phan Thiết

20/03/2020
B

9 Công ty TNHH Cá Đen Chế biến dầu dừa
208 - Nguyễn Thông - Phú Hài - Phan 

Thiết
21/06/2018 B

10 Công ty TNHH TM và DV Hòa Vinh Sản xuất đường ướt
28 Tăng Bạch Hổ - Đức Thắng - Phan 

Thiết
26/03/2020 A

11
Công ty TNHH TM DV thực phẩm Phú 

Quý
Kinh doanh rau, củ, quả

54A - Đinh Tiên Hoàng - Đức Thắng - 

Phan Thiết
29/10/2018 A

12 Công ty CP trái cây Hoàng Thọ Sơ chế, bao gói trái cây 107 Đặng Văn Lãnh - Phan Thiết 27/03/2020 A

13 Công ty TNHH Chợ Việt Kinh doanh rau, củ, quả 85 - Mậu Thân - Phan Thiết 20/06/2019 B

14 Cty TNHH Nam Hải
Sản xuất trà túi lọc (trà dứa dại, trà 

tân dã vu, trà đinh lăng)

189 Trần Quý Cáp-Tiến Lợi-Phan 

Thiết
22/10/2019 A

15
Công ty TNHH MTV Rau Quả Bình 

Thuận

Sơ chế, đóng gói trái cây (thanh 

long, trái cây nhập khẩu)

Số 107 Đặng Văn Lãnh - Phú Tài - 

Phan Thiết
30/10/2019 A

16 HKD Lý Lệ Châu Sản xuất đường ướt Tổ 7 - KP 6 - Đức Long - Phan Thiết 22/06/2019 B

17 Cơ sở chế biến cà phê Hưng Phú Chế biến cà phê Tổ 2, khu phố 4, phường Bình Hưng 26/03/2020 B

18 Hiệp Tiến Thu mua, đóng gói thanh long Tổ 4, thôn Tiến Hiệp, xã Tiến Lợi 01/08/2019 B

19 Nguyễn Hoàng Nguyên (Vũ Nguyên) Thu mua, đóng gói thanh long Tổ 5, thôn Tiến Hưng, xã Tiến Lợi 12/09/2019 C

20 Đậu hũ nóng Gia Truyền Sản xuất đậu hũ
36 Lý Thường Kiệt, Đức Nghĩa, Phan 

Thiết 02/05/2019 B

21 Trần Thị Khánh Phước Sản xuất hành phi Thôn Xuân Tài, Phong Nẫm, Phan 24/09/2019 B

22 Phạm Văn Hiển Sản xuất đậu hũ 53/11 Võ Hữu, Phú Thủy, Phan Thiết 12/09/2019 B
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23 Cà phê Tuyến Chế biến cà phê
79/5 Trần Hưng Đạo, Phú Thủy, Phan 

Thiết 07/01/2020 B

24 Cà phê Thảo Nguyên Chế biến cà phê bột
Tổ 2, khu phố 6, Phú Thủy, Phan Thiết

liên hệ: 01R Kim Đồng 07/01/2020 B

25 HKD Thành Loan Sản xuất đậu hũ 53/2 Võ Hữu, Phú Thủy, Phan Thiết 20/03/2020 B

26 Nguyễn Xuân Khiết Chế biến cà phê 25 Từ Văn Tư, Phú Trinh, Phan Thiết 12/06/2019 B

27 Năm Hương Dừa Chế biến cà phê 31 Từ Văn Tư, Phú Trinh, Phan Thiết 18/06/2020 A

28 Trần Ngọc Sơn Chế biến cà phê
153/16 Lê Hồng Phong, Phú Trinh, 

Phan Thiết 13/09/2019 B

29 HKD Xuân Coffee Chế biến cà phê Xuân Tài - Phong Nẫm - Phan Thiết 17/07/2019 B

30
HKD Cơ sở thu mua thanh long Cường 

Thắng
Thu mua, đóng gói thanh long

Tổ 5 - Tiến Hưng - Tiến Lợi - Phan 

Thiết
28/06/2019 B

31 Hộ kinh doanh Hoa Sen Chế biến tương ớt, tương đen
Tổ 2 - Tiến Hòa - Tiến Thành - Phan 

Thiết
21/05/2019 B

32 Hộ kinh doanh cà phê Thầy Nhuận Chế biến cà phê 29 Từ Văn Tư, Phú Trinh, Phan Thiết 23/09/2019 B

33 Kim Giao
Chế biến giò chả

65A Đinh Tiên Hoàng, phường Đức 

Thắng 22/10/2019 B

34 Giò chả Trường Sơn Chế biến giò chả
Hẻm 444 Trần Hưng Đạo, phường 

Lạc Đạo. 09/09/2019 B

35 Giò chả nem Năm Tàu Chế biến giò chả
33 Đinh Tiên Hoàng, Đức Nghĩa, 

Phan Thiết 24/09/2019 B

36 Hộ kinh doanh Hoàng Vũ Chế biến yến 113/15 Võ Thị Sáu 21/05/2019 B

37 HKD cs Giò Chả An Toàn Chế biến nem, giò chả heo
9/50 Võ Liêm Sơn - Phú Thủy - Phan 

Thiết
31/05/2019 B

38 HKD Thanh Huệ Chế biến giò chả Tổ 62 - Kp D - Thanh Hải - Phan Thiết 12/06/2019 B

39 Hộ kinh doanh Yến sào Hoàng Bách Chế biến tổ yến
Số 44 Nguyễn Hữu Tiến - Thanh Hải - 

 Phan Thiết
04/10/2019 B

40 Hộ kinh doanh Nguyễn Hưng Quốc Anh Chế biến cà phê bột
Số 292 Hải Thượng Lãn Ông – Phú 

Tài – Phan Thiết
23/04/2020 A

II

HÀM TÂN, ĐỨC LINH, TÁNH 

LINH
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THỦY SẢN

1 Công ty TNHH CB HS Thành Tâm Chế biến thủy sản khô  Láng Gòn 2 - Tân Xuân - Hàm Tân 19/09/2018 A

2 HKD Sương Mai Sản xuất nước mắm KP.2 - Tân Nghĩa - Hàm Tân 26/09/2019 B

3 HKD Trần Hữu Bình Đóng gói rong biển 104 - Ngô Gia Tự - Võ Xu - Đức Linh 11/09/2019 B

NÔNG SẢN

1 HKD Phan Thị Mỹ Linh Chế biến thịt Đông Thuận - Tân Hà - Hàm Tân 24/09/2019 C

2 Công ty TNHH XNK Phong Nguyên Trái thanh long An Vinh - Sông Phan - Hàm Tân 25/12/2018 B

3 Công ty TNHH nông sản Giang Sơn Trái thanh long An Vinh - Sông Phan - Hàm Tân 11/04/2018 A

4
Chi nhánh công ty TNHH SBJ Việt 

Nam
Chế biến trà lá nem

14 - Đường số 9 - Tân Thắng - Hàm 

Tân
19/04/2019 B

5 Công ty TNHH MTV Năm Trang Chế biến hạt điều Tổ 10 - Thôn 2B - Đông Hà - Đức 17/04/2019 B

6 HKD Hoàng Gia Tiến Chế biến hạt điều Thôn 1 - Đức Hạnh - Đức Linh 23/10/2019 B

7 HKD Cafe Karaoke Thạch Thảo Chế biến cà phê Thôn 4 - Đức Hạnh - Đức Linh 24/10/2019 B

8 Công ty CP SX - XNK V'S Cashews Chế biến hạt điều
172 - Tổ 5 - Thôn 3 - Vũ Hòa - Đức 

Linh
17/04/2019 B

9
Công ty TNHH SX KD XNK nông sản 

Hoàng Gia
Chế biến ớt

02 - Lê Văn Triều - Lạc Tánh - Tánh 

Linh
17/04/2019 B

10 HKD Lê Thị Hồng Chế biến hạt điều Hòa Thuận - Đức Thuận - Tánh Linh 25/10/2019 B

11 DNTN Nguyên Anh Chế biến hạt điều Thôn 3 - Huy Khiêm - Tánh Linh 18/04/2019 B

III HÀM THUẬN NAM

THỦY SẢN

1
Cửa hàng bán buôn thủy sản - DNTN 

Hải Tín
Kho lạnh

KM 5, Phú Hưng-Hàm Mỹ-Hàm 

Thuận Nam
20/08/2019 C

NÔNG SẢN

1
Công ty TNHH XNK nông sản Hưng 

Hợp
Thu mua, đóng gói thanh long

Phú Sung - Hàm Cường - Hàm Thuận 

Nam
05/07/2019 B

2 Công ty TNHH Kiên Sinh Thu mua, đóng gói thanh long
Km 14, Dân Bình - Hàm Kiệm - Hàm 

Thuận Nam
09/10/2019 A

3 Công ty TNHH Thanh Bình Thu mua, đóng gói thanh long
Phú Cường - Hàm Cường - Hàm 

Thuận Nam
25/04/2019 B
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4 Công ty TNHH Ngọc Hà Thu mua, đóng gói thanh long
Minh Tiến - Hàm Minh - Hàm Thuận 

Nam
24/04/2019 B

5 Công ty TNHH Hào Hùng Thu mua, đóng gói thanh long
Minh Tiến - Hàm Minh - Hàm Thuận 

Nam
24/04/2019 B

6 Công ty TNHH TM XNK Kiên Kiên Thu mua, đóng gói thanh long
Phú Cường - Hàm Cường - Hàm 

Thuận Nam
22/05/2019 A

7 Công ty TNHH thanh long Thành Đạt Thu mua, đóng gói thanh long
Đại Thành - Mương Mán - Hàm 

Thuận Nam
23/05/2019 B

8 Công ty TNHH TM XNK Thu Hằng Thu mua, đóng gói thanh long
95 - KP.Nam Tân - Thuận Nam - Hàm 

Thuận Nam
24/04/2019 B

9 Công ty TNHH thanh long Gia Việt Thu mua, đóng gói thanh long
408 - Nam Tân - Thuận Nam - Hàm 

Thuận Nam
22/05/2019 B

10 Công ty TNHH Thúy Thuận Thu mua, đóng gói thanh long
Dân Hiệp - Hàm Kiệm - Hàm Thuận 

Nam
17/07/2019 B

11 Công ty TNHH Thành Huy Thu mua, đóng gói thanh long Km 11 - Hàm Kiệm - Hàm Thuận Nam 26/11/2019 B

12 DNTN Hải Duy Thu mua, đóng gói thanh long
Phú Khánh - Hàm Mỹ - Hàm Thuận 

Nam
25/04/2019 B

13 Công ty TNHH Linh Đan Thu mua, đóng gói thanh long
Dân Hiệp - Hàm Kiệm - Hàm Thuận 

Nam
27/03/2019 B

14 Công ty TNHH Bé Dũng Thu mua, đóng gói thanh long
Đại Thành - Mương Mán - Hàm 

Thuận Nam
23/05/2019 B

15 Công ty TNHH Hưng Nguyên Thu mua, đóng gói thanh long
Minh Tiến - Hàm Minh - Hàm Thuận 

Nam
24/05/2019 B

16 Công ty TNHH Dũng Đức Thu mua, đóng gói thanh long
Phú Lộc - Hàm Cường - Hàm Thuận 

Nam
22/05/2019 B

17
Công ty TNHH MTV Nông sản Hải 

Thuận
Thu mua, đóng gói thanh long Phú Sơn - Hàm Mỹ - Hàm Thuận Nam 25/04/2019 B

18
Công ty TNHH TM XNK Kiên Kiên - 

Điểm kinh doanh số 02
Thu mua, đóng gói thanh long

Phú Sum - Hàm Mỹ - Hàm Thuận 

Nam
22/05/2019 A

19
Công ty TNHH TM và DV thanh long 

Chiều Giang
Thu mua, đóng gói thanh long

Tổ 6 - Lập Đức - Tân Lập - Hàm 

Thuận Nam
19/04/2019 B
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20 Cty TNHH XNK TL Phú Quý Thu mua, đóng gói thanh long
Dân Phú - Hàm Kiệm - Hàm Thuận 

Nam
26/04/2019 B

21
Cơ sở kinh doanh số 1 - Cty TNHH 

XNK TL Phú Quý
Thu mua, đóng gói thanh long

Nam Thành - Thuận Nam - Hàm 

Thuận Nam
26/04/2019 B

22
Điểm kinh doanh Công ty TNHH TM 

XNK Linh Đan
Thu mua, đóng gói thanh long

Phú Lộc - Hàm Cường - Hàm Thuận 

Nam
27/03/2019 B

23 Công ty Nông Ngiệp Tam Xuyên Thu mua, đóng gói thanh long
C7-3, C7-4, Đường N4, KCN Hàm 

Kiệm, Hàm Mỹ, Hàm Thuận  Nam
26/11/2019 A

24 Công ty CP Bang Bình Thu mua, đóng gói thanh long Phú Sơn - Hàm Mỹ - Hàm Thuận Nam 25/04/2019 B

25 Công ty TNHH XNK YUELAIMEI Thu mua, đóng gói thanh long
Lô C9 - 1/2 Khu CN Hàm Kiệm 1 - 

Hàm Mỹ - Hàm Thuận Nam
24/04/2019 B

26 Công ty TNHH A Lương Thu mua, đóng gói thanh long
Hiệp Nhơn - Tân Thuận - Hàm Thuận 

Nam
26/04/2019 B

27 Công ty TNHH Nông sản Kiên Phong Thu mua, đóng gói thanh long
195 Minh Tiến - Hàm Minh - hàm 

Thuận Nam
24/05/2019 B

28
Công ty TNHH MTV ANT-FARM - 

Chi nhánh Bình Thuận
Thu mua, đóng gói thanh long

Thửa đất số 45 - Tờ bản đồ số 48 - QL 

1 - Hàm Cường - Hàm Thuân Nam
25/01/2019 B

29
Điểm kinh doanh Km 12 - Công ty 

TNHH XNK Nông sản Nguyên Thuận
Thu mua, đóng gói thanh long Km 12 - Hàm Kiệm - Hàm Thuận Nam 05/07/2019 B

30 Công ty TNHH XK Thanh Long Việt Thu mua, đóng gói thanh long
C6-7 - Đường N4 - KCN hàm Kiệm 1 

- Hàm Kiệm - Hàm Thuận Nam
19/06/2019 B

31
Công ty TNHH MTV thu mua hoa quả 

nông sản Quốc Dũng
Thu mua, đóng gói thanh long Lập Sơn - Tân Lập - Hàm Thuận Nam 14/08/2019 B

32
Công ty TNHH Thương mại DV XNK 

Khả Hân
Thu mua, đóng gói thanh long

Đại Thành - Mương Mán - Hàm 

Thuận Nam
23/09/2019 B

33 Cơ sở thu mua thanh long Nam Vũ Thu mua, đóng gói thanh long
Phú Thọ - Hàm Cường - Hàm Thuận 

Nam
13/09/2019 B

34
Cơ sở thu mua đóng gói thanh long 

Luân Luân
Thu mua, đóng gói thanh long

Dân Bình - Hàm Kiệm - Hàm Thuận 

Nam
13/09/2019 B

35 Cơ sở thu mua thanh long Khánh Vương Thu mua, đóng gói thanh long
Minh Tiến - Hàm Minh - Hàm Thuận 

Nam
06/11/2019 B
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36
Co sở thu mua đóng gói thanh long 

Hạnh Dưỡng
Thu mua, đóng gói thanh long

Minh Hòa - Hàm Minh - Hàm Thuận 

Nam
08/10/2019 B

37

Điểm kinh doanh số 1 - Công ty TNHH 

MTV thu mua hoa quả nông sản Quốc 

Dũng

Thu mua, đóng gói thanh long
Minh Thành - Hàm Minh - Hàm 

Thuận Nam
09/10/2019 B

38 Cơ sở thu mua thanh long Anh Quân Thu mua, đóng gói thanh long
Minh Thành - Hàm Minh - Hàm 

Thuận Nam
23/12/2019 B

39 Cơ sở thu mua thanh long Huyên Tuyền Thu mua, đóng gói thanh long Lập Sơn - Tân Lập - Hàm Thuận Nam 04/09/2019 C

40 Cơ sở thu mua thanh long Xuân Vy Thu mua, đóng gói thanh long Lập Đức - Tân Lập - Hàm Thuận Nam 13/07/2020 B

41 Cơ sở thu mua thanh long Hồng Phong Thu mua, đóng gói thanh long Lập Đức - Tân Lập - Hàm Thuận Nam 13/07/2020 B

42 Cơ sở thu mua thanh long Quang Hà Thu mua, đóng gói thanh long Lập Đức - Tân Lập - Hàm Thuận Nam 04/09/2019 C

43 Cơ sở thu mua thanh long Tuyết Loan Thu mua, đóng gói thanh long Lập Đức - Tân Lập - Hàm Thuận Nam 13/07/2020 B

44 Công ty TNHH Thanh long Thúy Quang Thu mua, đóng gói thanh long Lập Đức - Tân Lập - Hàm Thuận Nam 05/09/2019 C

45 Cơ sở An Tâm Thu mua, đóng gói thanh long
Lập Phước - Tân Lập - Hàm Thuận 

Nam
05/09/2019 C

46 Cơ sở mua bán thanh long A Tìu Thu mua, đóng gói thanh long
Lập Phước - Tân Lập - Hàm Thuận 

Nam
13/07/2020 B

47 Công ty TNHH Cây Xương Rồng Thu mua, đóng gói thanh long
Nam Tân - TT. Thuận Nam - Hàm 

Thuận Nam
23/12/2019 A

48
Cơ sở Thu mua Thanh Long H-88 (Ba 

Hiệp)
Thu mua, đóng gói thanh long

Km31 - TT. Thuận Nam - Hàm Thuận 

Nam
15/08/2019 C

49 Cơ sở thu mua Thanh long Thu Nhuận Thu mua, đóng gói thanh long
Nam Thành - TT. Thuận Nam - Hàm 

Thuận Nam
18/03/2020 B

50 Cơ sở Út Hà Thu mua, đóng gói thanh long
Km 31 - TT. Thuận Nam - Hàm 

Thuận Nam
14/08/2019 C

51 Cơ sở thu mua thanh long Thanh Linh Thu mua, đóng gói thanh long
Kp Lập Bình - Thị Trấn Thuận Nam - 

Hàm Thuận Nam
14/08/2019 C

52
Cơ sở thu mua thanh long Trần Thanh 

Tùng
Thu mua, đóng gói thanh long Thuận Nam - Hàm Thuận Nam 25/11/2019 B

53
Công ty TNHH TM - DV - XNK Long 

Chì
Thu mua, đóng gói thanh long

Lập Nghĩa - TT.Thuận Nam - Hàm 

Thuận Nam
30/12/2019 B
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54 Cơ sở thanh long Thu Hằng 2 Thu mua, đóng gói thanh long
Minh Tiến - Hàm Minh - Hàm Thuận 

Nam
26/11/2019 B

55 Công ty TNHH Sơn Thủy Thu mua, đóng gói thanh long Phú Sơn - Hàm Mỹ - Hàm Thuận Nam 03/09/2019 B

56
Công ty TNHH XNK TM và DV 

Trường Xuân
Thu mua, đóng gói thanh long

Dân Bình - Hàm Kiệm - Hàm Thuận 

Nam
23/12/2019 A

57 HTX DV - SX Thanh long Hàm Kiệm Thu mua, đóng gói thanh long
Dân Bình - Hàm Kiệm - Hàm Thuận 

Nam
25/05/2020 B

58 HKD Nguyễn Phú Văn
Chế biến nước ép thanh long lên 

men

Đằng Thành - Mương Mán - Hàm 

Thuận Nam
12/06/2020 B

59
CN Công ty TNHH Công nghệ thực 

phẩm Kim Hải tại Bình Thuận

Chế biến thanh long: Nước ép, 

thanh long sấy, snack

Lập Phước - Tân lập - Hàm Thuận 

Nam
28/09/2018 A

60
Chi nhánh Công ty CP Lavela tại Bình 

Thuận
Tương cà, tương ớt

Lô C9_I, – đường N4, Khu CN Hàm 

Kiệm I – Hàm Mỹ - Hàm Thuận Nam.
31/05/2019 A

IV LAGI, PHÚ QUÝ

THỦY SẢN

1 Hộ Kinh Doanh Nước Mắm Thanh Phú Chế biến nước mắm
Hẻm đường Lê Minh Công, tổ 5, KP 

8,  Phước Lộc,  La Gi
10/07/2019 B

2 HKD SXNM Thanh Nguyên Chế biến nước mắm
Thôn Hiệp Thành,  Tân Hải,  La Gi,  

(15 Lê Thánh Tôn - Tân Hải - LaGi)
09/12/2019 B

3 Hộ Kinh Doanh Nước Mắm Hoàng Lai Chế biến nước mắm Thôn Tam Tân,  Tân Tiến,  La Gi 10/07/2019 B

4 Yên Tâm Chế biến nước mắm Thôn Tam Tân,  Tân Tiến 10/07/2019 B

5 HKD Nguyễn Xuân Hiếu Chế biến ghẹ
Hẻm 32, đường Quỳnh Lưu, KP8, 

Phước Hội, LaGi
10/07/2019 B

6
Hộ Kinh Doanh Nước Mắm Thanh 

Hương
Chế biến nước mắm Thôn Tam Tân,  Tân Tiến,  La Gi 03/09/2019 B

7 Hộ kinh doanh nước mắm Tâm Ý Chế biến nước mắm
số 430, đường Lý Thái Tổ, thôn Hiệp 

Tiến,  Tân Tiến,  La Gi
04/09/2019 B

8 Công ty TNHH Trường Quý Chế biến thủy sản khô Bình An 2-Tân Bình-LaGi 28/05/2018 A

9 Cty TNHH SX TM DV Hương Giang Chế biến nước mắm Thôn Bình An 2-Tân Bình-LaGi 19/04/2019 B

10 Công ty cổ phần Phát Lợi Chế biến thủy sản khô Kp 1 -Tân An-LaGi 28/03/2019 A

11 Công ty TNHH CBHS Phú Tân Đông lạnh thủy sản KP 8-Phước Hội-LaGi 19/04/2019 B-B
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12 Cty TNHH Hồng Minh Sơ chế thủy sản Cảng La Gi-Phước Lộc-LaGi 10/12/2019 A

13
Chi nhánh Công ty TNHH Đông Tiến - 

Xưởng thu mua, chế biến thủy hải sản.
Sơ chế thủy sản Cảng LaGi-Phước Lộc-LaGi 18/09/2018 A

14
Cơ sở TMHS Thanh Bình - DNTN TM 

& DV Thanh Bình
Thu mua thủy sản Lô 12 - Cảng LaGi-Phước Lộc-LaGi 17/04/2019 B

15 DNTN CBHS Đoàn Danh Chế biến thủy sản khô
Lô B8-B9 Cảng Cá LaGi-Phước Lộc-

LaGi
27/03/2019 B

16 DNTN Tư Khánh Thu mua thủy sản Cảng cá LaGi - Phước Lộc -LaGi 17/04/2019 B

17 Công ty TNHH Phan Thế Thương Sơ chế thủy sản KP 9-Bình Tân-LaGi 16/04/2019 B

18 DNTN  Thắng Điềm Chế biến thủy sản khô Thôn Hồ Tôm-Tân Phước-LaGi 28/03/2019 B

19 DNTN hải sản Phương Nguyệt Sơ chế thủy sản 505 Tôn Đức Thắng-Tân Phước-LaGi 08/01/2019 B

20 DNTN Hồ Xuân Thu mua thủy sản
294 Thống Nhất - KP1-Tân Thiện-

LaGi
18/04/2019 B

21
CS CBHS Phạm Thu Hồng - DNTN 

Hồng Kim LG
Chế biến thủy sản khô

Lô E24 Cảng cá LaGi-Phước Lộc-

LaGi
18/04/2019 B

22 Ngôn Trí - DNTN Hải sản Trí Tín Thu mua thủy sản
37/1 Hoàng Hoa Thám - KP.2-Phước 

Hội-LaGi
17/04/2019 B

23 Công ty TNHH Hải sản Kim Châu Chế biến thủy sản khô Lương Định Của - Tân Bình - LaGi 11/12/2019 B

24 Công ty TNHH nước đá Phước Minh Sản xuất nước đá phục vụ thủy sản
107 Nguyễn Trường Tộ - KP.10-

Phước Hội-LaGi
08/01/2019 B

25 DNTN Chỉ Nhu Đông lạnh thủy sản
Đường Lê Văn Duyệt-Thanh Linh - 

Tân Phước-LaGi
18/04/2019 B

26 DNTN Duy Mạnh - LaGi Thu mua thủy sản Lô C1 Cảng cá LaGi -Phước Lộc-LaGi 18/04/2019 B

27
Chi nhánh công ty cổ phần XNK TS 

Hợp Tấn
Đông lạnh thủy sản

Lô B2,3,14,15 Cảng cá LaGi - Phước 

Lộc - LaGi
27/03/2019 B

28 Công ty TNHH Nhã Loan Đông lạnh thủy sản Cảng cá LaGi - LaGi 17/04/2019 B

29 Công ty TNHH Thủy sản HANA Chế biến thủy sản khô
459 Tôn Đức Thắng - Phước Thọ - 

Tân Phước - LaGi
08/01/2019 B

30
Nước mắm Truyền thống Nam Hoàng 

Phát
Sản xuất nước mắm

93 Lê Thánh Tôn - Hiệp Hòa - Tân 

Hải - LaGi
10/12/2019 B
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31 Công ty TNHH Thủy sản Hoa Ri Chế biến thủy sản khô
Hẻm 459 Tôn Đức Thắng - Thanh 

Linh - LaGi
20/05/2019 A

32
Công ty TNHH TM XNK thủy hải sản 

Đức Nguyễn
Sơ chế thủy sản

Lô D10 – Cảng cá LaGi – Phước Lộc - 

 LaGi
31/05/2019 B

33 HKD Nước mắm Anh Quốc Sản xuất nước mắm 158 Ngô Quyền - KP 4 -Tân An - LaGi 01/06/2020 B

34 Công ty TNHH Hải Sản Thành Thiện Đông lạnh thủy sản Triều Dương-Tam Thanh-Phú Quý 07/05/2019 B

35 Công ty TNHH TM CBHS Thạnh Phú Đông lạnh thủy sản Thôn 6-Tam Thanh-Phú Quý 15/05/2018 B

36 DNTN CBHS Kim Hoa Đông lạnh thủy sản Thôn 4-Tam Thanh-Phú Quý 07/05/2019 B

37 DNTN CBHS Hải Tín Đông lạnh thủy sản
Thôn Triều Dương-Tam Thanh-Phú 

Quý
15/05/2018 B

38 DNTN Thiên Phú Đông lạnh thủy sản Thôn Lạch Dù-Tam Thanh-Phú Quý 07/05/2019 B

39 Công ty TNHH HS Phú Phú Cường Đông lạnh thủy sản Thôn 4-Tam Thanh-Phú Quý 08/05/2019 B

40 Công ty TNHH CBHS Phú Nuôi Đông lạnh thủy sản Triều Dương-Tam Thanh-Phú Quý 08/05/2019 B

41 Công ty TNHH Hoàn Kim Đông lạnh thủy sản Thôn 6-Tam Thanh-Phú Quý 16/05/2018 B

42 Công ty TNHH thủy sản Phú Tâm Đông lạnh thủy sản
Thôn Triều Dương-Tam Thanh-Phú 

Quý
10/05/2019 B

43 Công ty TNHH Thúc Phúc Đông lạnh thủy sản
Thôn Triều Dương-Tam Thanh-Phú 

Quý
09/05/2019 B

44 Công ty TNHH Ích Hữu Phú Quý Đông lạnh thủy sản
Thôn Triều Dương-Tam Thanh-Phú 

Quý
09/05/2019 B

45 Công ty TNHH Hải Hiến Đông lạnh thủy sản
Thôn Triều Dương-Tam Thanh-Phú 

Quý
09/05/2019 B

46 Đặng Thế Phô Đông lạnh thủy sản Ngũ Phụng - Phú Quý 27/6/2018 A

47 Trần Kim Thắm Đông lạnh thủy sản Ngũ Phụng - Phú Quý 19/11/2018 A

NÔNG SẢN

1 Giò chả Hải Vân Chế biến giò chả
Số 28, đường 23/4, KP 3,  Phước Hội,  

 La Gi
10/12/2019 B

2 Nguyễn Ngọc Tân Chế biến giò chả
Số 4/1/6, đường Hoàng Hoa Thám, 

KP 2,  Phước Hội,  La Gi
10/12/2019 B
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3 Hộ Kinh Doanh Võ Thị Phương Lan Chế biến giò chả
Gần số 10, đường Hà Huy Tập, thôn 

Hiệp Hòa, xã Tân Hải,  La Gi
25/10/2019 B

4 Nguyễn Thị Tâm Chế biến giò chả
Đường Đinh Bộ Lĩnh, tổ 1, KP 8,  

Phước Hội,  La Gi
05/08/2019 B

5 Nguyễn Yên Chế biến giò chả
Hẻm 92, đường Nguyễn Ngọc Kỳ, KP 

10,  Phước Hội,  La Gi
05/08/2019 B

6 Hộ Kinh Doanh Đoàn Quốc Vỹ Chế biến cà phê
Hẻm 333, đường Nguyễn Trường Tộ, 

KP 3,  Tân Thiện,  La Gi
11/07/2019 A

7
Công ty TNHH công nghệ thực phẩm 

Cánh Đồng Việt

Chế biến sữa bắp, sữa đậu nành mè 

đen

99 - Nguyễn Ngọc Kỳ - Phước Hội - 

LaGi
04/05/2018 A

V

HÀM THUẬN BẮC, BẮC BÌNH, 

TUY PHONG

THỦY SẢN

1 Công ty TNHH Hoàng Chinh Thủy sản đông lạnh
230 Phạm Ngọc Thạch-Liên Hương -

Tuy Phong
26/04/2019 B

2
Điểm SX – ĐG -KD NM của Công ty 

TNHH CB SXNM Phan Thiết HT
Sản xuất nước mắm

Thôn Ung Chiếm – xã Hàm Thắng – 

huyện Hàm Thuận Bắc
17/06/2019 A

3 DNTN TM-DV-SX Quang Vinh 45 Sơ chế thủy sản 168 Bạch Đằng-PRC-Tuy Phong 30/09/2019 B

4 DNTN hải sản Ánh Ngâu Sơ chế thủy sản Xóm 1-Chí Công-Tuy Phong 25/04/2019 B

5 Công ty TNHH Hai Ốm
Thu mua thủy sản - Chế biến thủy 

sản khô
128/6 Bạch Đằng-PRC-Tuy Phong 16/01/2019 B

6 DNTN hải sản Lan Ngọc Chế biến thủy sản khô
239/3 đường 17/4 -Liên Hương -Tuy 

Phong
16/01/2019 B

7 DNTN Lê Sáu Tuy Phong Chế biến thủy sản khô
240 đường 17/4 -Liên Hương -Tuy 

Phong
16/01/2019 B

8 DNTN Nguyễn Thị Mỹ Hiền Chế biến thủy sản khô 9 Ngô Gia Tự-Liên Hương -Tuy 16/01/2019 B

9
Chi nhánh Phan Rí - Công ty Cổ phần 

Thủy sản 584 Nha Trang
Sản xuất nước mắm

Số 54 Trần Hưng Đạo - Phan Rí - Tuy 

Phong
26/04/2019 B

10
Công ty TNHH Thu mua thủy sảnDV 

Hải Hợp
Kho lạnh bảo quản thủy sản

Tổ 4 – Thôn 3 – Hàm Liêm – Hàm 

Thuận Bắc – Bình Thuận
20/08/2019 B
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11 DNTN Hải sản Tùng Thảo Thu mua thủy sản
QL 1 A-Xóm 7 -  Vĩnh Phúc - Vĩnh 

Tân - Tuy Phong

25/04/2019

(Cam kết)
B

12 Công ty TNHH Phú Thuận Thủy sản đông lạnh
Đường Liên Hương – Bình Thạnh – 

Tuy Phong
25/04/2019 B

13 Công ty cổ phần tảo Vĩnh Hảo Chế biến tảo Thôn Vĩnh Sơn - Vĩnh Hảo - Tuy 21/05/2019 B

14 Chế biến thủy sản khôD Vạn Xuân Sản xuất nước mắm Thôn 2 - Bình Thạnh - Tuy Phong 16/4/2018 A

15
Chế biến thủy sản khôD Nguyễn Anh 

Tuấn
Chế biến thủy sản khô Chí Công 09/08/2019 B

16
Chế biến thủy sản khôD Nguyễn Văn 

Đồng
Sản xuất nước mắm Phan Rí Cửa 16/08/2019 B

17 Đỗ Thị Kim Loan
Sơ chế

 NT2MV

78 Thôn Hà Thủy 3 - Chí Công

 - Tuy Phong
17/01/2020 B

18 Công ty TNHH Yến Nhất Vương Sản xuất nước mắm
Tổ 1, thôn Thắng Thuận, 

xã Hàm Thắng
06/05/2020 A

NÔNG SẢN

1 Công ty TNHH Hưng Loan Thu mua, đóng gói trái thanh long
Đại Thiện 1 - Hàm Hiệp - Hàm Thuận 

Bắc
15/01/2019 A

2 Công ty TNHH XNK Thanh Thùy 2 Thu mua, đóng gói trái thanh long
KDC Bến Lội - Lại An - Thắng Thuận 

- Hàm Thắng - Hàm Thuận Bắc
20/09/2019 A

3 Công ty TNHH Mười Đỏ Thu mua, đóng gói trái thanh long Thôn 4 - Hồng Sơn - Hàm Thuận Bắc 17/09/2019 B

4 Công ty TNHH TM Hưng Thanh Thu mua, đóng gói trái thanh long
Đại Thiện - Hàm Hiệp - Hàm Thuận 

Bắc
03/05/2019 B

5
Công ty TNHH XNK nông sản Nguyên 

Thuận
Thu mua, đóng gói trái thanh long

Liêm Thái - Hồng Liêm - Hàm Thuận 

Bắc
04/05/2019 A

6
Công ty TNHH TMDV Trần Thị 

Dương Quang
Thu mua, đóng gói trái thanh long

Thắng Thuận - Hàm Thắng - Hàm 

Thuận Bắc
19/06/2019 B

7
Công ty TNHH XNK trái cây JIN GOU 

YUAN
Thu mua, đóng gói trái thanh long

Lô 6/4 KCN Phan Thiết GĐ 2 - Hàm 

Liêm - Hàm Thuận Bắc
25/01/2019 B

8 Công ty TNHH Quang Cỏ Thu mua, đóng gói trái thanh long
QL 1A - Thắng Hòa - Hàm Thắng - 

Hàm Thuận Bắc
01/03/2019 B

9 Công ty CP Mũ trôm Vĩnh Hảo Mũ trôm Thôn 6 - Hàm Đức - Hàm Thuận Bắc 29/03/2019 A
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10 Điểm kinh doanh - DNTN Trọng Nhân Hạt bí rang
Liêm Thuận - Hồng Liêm - Hàm 

Thuận Bắc
16/09/2019 B

11 Công ty TNHH Yến Nhất Vương Chế biến yến
Thắng Thuận - Hàm Thắng - hàm 

Thuận Bắc
03/05/2019 B

12 DNTN Thành Thơm Chế biến Điều Bình Nghĩa - Bình Tân - Bắc Bình 04/05/2019 B

13 Cơ sở Nguyễn Thị Hồng Cà phê Bình Liêm - Phan Rí Thành - Bắc 05/07/2019 B

14 Tâm Thành 2 Thu mua, đóng gói trái thanh long Lý Thường Kiệt - Chợ Lầu - Bắc Bình 23/07/2019 B

15 DNTN Liên Hảo Mũ trôm KP.5 - Liên Hương - Tuy Phong 06/06/2019 A

16 Công ty TNHH nước ép Phúc Hà Nước ép TL Hải Xuân - Hải Ninh - Bắc Bình 04/05/2019 B

17
Công ty CP nông nghiệp công nghệ cao 

- Hữu cơ Đan Vi
Sơ chế rau quả Hồng Lâm - Hòa Thắng - Bắc Bình 09/08/2019 A

18 DNTN Yến sào vitamin Bình Thuận Chế biến yến
206 - Nguyễn Tất Thành - Chợ Lầu - 

Bắc Bình
27/09/2018 A

19 HKD Đoàn Thị Liễu Thu mua, đóng gói trái thanh long Ngã 3 Tazon, xã Hàm Đức
30/10/2019 B

20 Hợp tác xã thanh long an toàn Hàm Đức Thu mua, đóng gói trái thanh long Xóm 4, thôn 4, xã Hàm Đức 21/01/2019 A

21 HKD Phúc Lợi Thu mua, đóng gói trái thanh long Thôn 7, xã Hàm Đức 19/09/2019 C

22 HKD Thọ Hướng Thu mua, đóng gói trái thanh long Thôn 6, xã Hàm Đức 13/01/2020 B

23 Lê Mơ Thu mua, đóng gói trái thanh long Thôn Thuận Điền, xã Hàm Liêm 10/10/2019 B

24 HKD cà phê Lâm Hùng Chế biến cà phê
Thôn Thanh Bình - Phan Thanh - Bắc 

Bình
06/09/2018 A

25 Nguyên Hương Chế biến cà phê Phan Rí Thành

07/03/2018

Đã thanh tra 

10/2019

A

26 Thiên Nga Chế biến cà phê Thôn Bình Liêm - Phan Rí Thành 24/5/2018 A

27 Kim Phát Hạt Dưa rang Lương Nam - Lương Sơn 02/12/2019 B

28 Lượng Ý Chế biến cà phê Xuân An -  Chợ Lầu 01/10/2019 B

29
Me vườn 

Việt Nam Na
Chế biến me Xuân Hội -  Chợ Lầu 18/05/2018 A

30 Đỗ Kết Rang hạt dưa Bình Sơn - Bình Tân 01/10/2019 B

31 HKD Yến Bình Thạnh Giò chả Thôn 1 - Bình Thạnh - Tuy Phong 22/4/2019 B
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32 HKD Lâm Hồng Kỳ Chế biến cà phê
91 - Nguyễn Văn Trỗi - Liên Hương - 

Tuy Phong
04/10/2019 A

33 HKD Trần Thị Ánh Tuyết Chế biến yến
105 Võ Thị Sáu – Liên Hương – Tuy 

Phong
23/09/2019 B

34 Công ty TNHH SX – TM SILKNEST Chế biến yến
96 Nguyễn Hữu Cảnh – Chợ Lầu – 

Bắc Bình
23/09/2019 B

35 Công ty TNHH tổng hợp Châu Ngọc Chế biến yến
B4/04 KDC Bến Lội - Lại An - Hàm

Thắng 
30/10/2019 B

36 Cơ sở xay xát lương thực Mỹ Phố Xay xát gạo Thôn Lạc Trị - xã Phú Lạc - Tuy 02/12/2019 B

37 Hưng Thuận Hạt Dưa rang
Tổ 2 - Thôn Liêm Thuận - Hồng Liêm 

- HTB
24/12/2019 B

38 Châu Anh Hạt bí rang
Tổ 6 - Thôn Liêm Thuận - Hồng Liêm 

- HTB
24/12/2019 B

39 DNTN Trà hoa thanh long Mỹ Hương Nước ép TL Xóm 2 - Thôn 5 - Hàm Đức - HTB 25/05/2020 B

40 HKD Che Cafe Chế biến cà phê
48 Thống Nhất - Phan Rí Cửa - Tuy 

Phong
19/06/2020 B

VI

TÀU THU MUA NGUYÊN LIỆU 

THỦY SẢN

1 BTh 99981 TS Tàu thu mua Hội An - Tam Thanh - Phú Quý 09/03/2020 B

2 BTh 99969 TS Tàu thu mua Tân Hải - Long Hải - Phú Quý 06/03/2020 B

3 BTh 99873 TS Tàu thu mua Mỹ Khê - Tam Thanh - Phú Quý  27/02/2020 B

4 BTh 99779 TS Tàu thu mua Mỹ Khê - Tam Thanh - Phú Quý 27/02/2020 B

5 BTh 99757 TS Tàu thu mua Tân Hải - Long Hải - Phú Quý 09/03/2020 B

6 BTh 99717 TS Tàu thu mua Mỹ Khê - Tam Thanh - Phú Quý 04/03/2020 B

7 BTh 99689 TS Tàu thu mua Triều Dương - Tam Thanh - Phú Quý 02/03/2020 B

8 BTh 99618 TS Tàu thu mua Tân Hải - Long Hải - Phú Quý 05/03/2020 B

9 BTh 99586 TS Tàu thu mua Thôn 06 - Tam Thanh - Phú Quý 24/04/2020 B

10 BTh 99577 TS Tàu thu mua Mỹ Khê - Tam Thanh - Phú Quý 02/02/2018 A

11 BTh 99416 TS Tàu thu mua Triều Dương - Tam Thanh - Phú Quý 28/02/2020 B

12 BTh 99379 TS Tàu thu mua Mỹ Khê - Tam Thanh - Phú Quý 27/02/2020 B

13 BTh 99339 TS Tàu thu mua Triều Dương - Tam Thanh - Phú Quý 17/02/2020 B
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14 BTh 99337 TS Tàu thu mua Triều Dương - Tam Thanh - Phú Quý 06/03/2020 B

15 BTh 99288 TS Tàu thu mua Tân Hải - Long Hải - Phú Quý 09/03/2020 B

16 BTh 99220 TS Tàu thu mua Mỹ Khê - Tam Thanh - Phú Quý 03/06/2020 B

17 BTh 99199 TS Tàu thu mua Đông Hải - Long Hải - Phú Quý 04/03/2020 B

18 BTh 99141 TS Tàu thu mua Thôn 08 - Long Hải - Phú Quý 09/03/2020 B

19 BTh 99139 TS Tàu thu mua Triều Dương - Tam Thanh - Phú Quý 14/02/2020 B

20 BTh 99134 TS Tàu thu mua KP 07 - Lạc Đạo - Phan Thiết 18/02/2020 B

21 BTh 98902 TS Tàu thu mua Hội An - Tam Thanh - Phú Quý 04/03/2020 B

22 BTh 98889 TS Tàu thu mua Quý Hải - Long Hải - Phú Quý 02/02/2018 A

23 BTh 98798 TS Tàu thu mua Mỹ Khê - Tam Thanh - Phú Quý 04/03/2020 B

24 BTh 98794 TS Tàu thu mua Hội An - Tam Thanh - Phú Quý 28/02/2020 B

25 BTh 98769 TS Tàu thu mua Tân Hải - Long Hải - Phú Quý 09/03/2020 B

26 BTh 98722 TS Tàu thu mua Mỹ Khê - Tam Thanh - Phú Quý 02/03/2020 B

27 BTh 98697 TS Tàu thu mua Mỹ Khê - Tam Thanh - Phú Quý 27/02/2020 B

28 BTh 98678 TS Tàu thu mua Hội An - Tam Thanh - Phú Quý 27/02/2020 B

29 BTh 98577 TS Tàu thu mua Triều Dương - Tam Thanh - Phú Quý 02/03/2020 B

30 BTh 98424 TS Tàu thu mua Tân Hải - Long Hải - Phú Quý 04/05/2020 A

31 BTh 98389 TS Tàu thu mua Tân Hải - Long Hải - Phú Quý 02/02/2018 A

32 BTh 98381 TS Tàu thu mua Quý Hải - Long Hải - Phú Quý 03/06/2020 A

33 BTh 98228 TS Tàu thu mua Quý Hải - Long Hải - Phú Quý 04/06/2020 B

34 BTh 98192 TS Tàu thu mua Hội An - Tam Thanh - Phú Quý 11/05/2018 A

35 BTh 98187 TS Tàu thu mua Quý Thạnh - Ngũ Phụng - Phú Quý 06/03/2020 B

36 BTh 97979 TS Tàu thu mua Triều Dương - Tam Thanh - Phú Quý 03/06/2020 B

37 BTh 97894 TS Tàu thu mua Triều Dương - Tam Thanh - Phú Quý 28/02/2020 B

38 BTh 97799 TS Tàu thu mua KP 14 - Phú Thủy - Phan Thiết 25/12/2019 B

39 BTh 97798 TS Tàu thu mua Đông Hải - Long Hải - Phú Quý 04/03/2020 B

40 BTh 97789 TS Tàu thu mua Tân Hải - Long Hải - Phú Quý 28/02/2020 B

41 BTh 97696 TS Tàu thu mua Đông Hải - Long Hải - Phú Quý 17/02/2020 B

42 BTh 97679 TS Tàu thu mua Đông Hải - Long Hải - Phú Quý 02/03/2020 B

43 BTh 97594 TS Tàu thu mua Triều Dương - Tam Thanh - Phú Quý 28/02/2020 B

44 BTh 97589 TS Tàu thu mua Hội An - Tam Thanh - Phú Quý 04/06/2020 B



TT Tên cơ sở Loại hình sản xuất Địa chỉ Ngày kiểm tra Xếp loại

45 BTh 97579 TS Tàu thu mua Triều Dương - Tam Thanh - Phú Quý 04/06/2020 B

46 BTh 97534 TS Tàu thu mua KP 07 - Lạc Đạo - Phan Thiết 18/02/2020 B

47 BTh 97454 TS Tàu thu mua Đông Hải - Long Hải - Phú Quý 17/02/2020 B

48 BTh 97441 TS Tàu thu mua Triều Dương - Tam Thanh - Phú Quý 06/02/2020 B

49 BTh 97435 TS Tàu thu mua Triều Dương - Tam Thanh - Phú Quý 06/03/2020 B

50 BTh 97429 TS Tàu thu mua Mỹ Khê - Tam Thanh - Phú Quý 04/03/2020 B

51 BTh 97389 TS Tàu thu mua Triều Dương - Tam Thanh - Phú Quý 14/02/2020 B

52 BTh 97359 TS Tàu thu mua Triều Dương - Tam Thanh - Phú Quý 05/03/2020 B

53 BTh 97326 TS Tàu thu mua KP 10 - Phước Hội - LaGi 03/06/2020 B

54 BTh 97222 TS Tàu thu mua Triều Dương - Tam Thanh - Phú Quý 05/03/2020 B

55 BTh 97199 TS Tàu thu mua Thương Châu - Ngũ Phụng - Phú Quý 22/06/2020 B

56 BTh 97192 TS Tàu thu mua Hội An - Tam Thanh - Phú Quý 11/05/2018 A

57 BTh 97189 TS Tàu thu mua Triều Dương - Tam Thanh - Phú Quý 24/06/2020 B

58 BTh 97181 TS Tàu thu mua Hội An - Tam Thanh - Phú Quý 17/02/2020 B

59 BTh 97179 TS Tàu thu mua Triều Dương - Tam Thanh - Phú Quý 06/05/2020 B

60 BTh 97148 TS Tàu thu mua Mỹ Khê - Tam Thanh - Phú Quý 22/02/2018 A

61 BTh 97147 TS Tàu thu mua Mỹ Khê - Tam Thanh - Phú Quý 22/02/2018 A

62 BTh 97146 TS Tàu thu mua Mỹ Khê - Tam Thanh - Phú Quý 22/02/2018 A

63 BTh 97129 TS Tàu thu mua Tân Hải - Long Hải - Phú Quý 06/05/2020 B

64 BTh 97067 TS Tàu thu mua Triều Dương - Tam Thanh - Phú Quý 06/02/2020 B

65 BTh 96999 TS Tàu thu mua KP 14 - Phú Thủy - Phan Thiết 25/12/2019 B

66 BTh 96998 TS Tàu thu mua KP 14 - Phú Thủy - Phan Thiết 25/12/2019 B

67 BTh 96984 TS Tàu thu mua Triều Dương - Tam Thanh - Phú Quý 27/02/2020 B

68 BTh 96966 TS Tàu thu mua KP 14 - Phú Thủy - Phan Thiết 25/12/2019 B

69 BTh 96934 TS Tàu thu mua KP 07 - Lạc Đạo - Phan Thiết 18/02/2020 B

70 BTh 96879 TS Tàu thu mua Đông Hải - Long Hải - Phú Quý 17/02/2020 B

71 BTh 96788 TS Tàu thu mua Thôn 06 - Tam Thanh - Phú Quý 14/02/2020 B

72 BTh 96710 TS Tàu thu mua Quý Thạnh - Ngũ Phụng - Phú Quý 05/03/2020 B

73 BTh 96436 TS Tàu thu mua Triều Dương - Tam Thanh - Phú Quý 06/03/2020 B

74 BTh 96379 TS Tàu thu mua Mỹ Khê - Tam Thanh - Phú Quý 02/02/2018 A

75 BTh 96363 TS Tàu thu mua Mỹ Khê - Tam Thanh - Phú Quý 14/02/2020 B



TT Tên cơ sở Loại hình sản xuất Địa chỉ Ngày kiểm tra Xếp loại

76 BTh 96179 TS Tàu thu mua Mỹ Khê - Tam Thanh - Phú Quý   02/03/2020 B

77 BTh 95789 TS Tàu thu mua Mỹ Khê - Tam Thanh - Phú Quý   05/03/2020 B

78 BTh 98928 TS Tàu thu mua Tân Hải - Long Hải - Phú Quý 19/03/2020 B

79 BTh 99959 TS Tàu thu mua Long Hải - Phú Quý 29/06/2020 B

80 BTh 95599 TS Tàu thu mua KP 14 - Phú Thủy - Phan Thiết 25/12/2019 B


